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Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H=1; O=16; S=32; F=19; Cl=35,5; Br=80; I=127; N=14; P=31; C=12; Si=28; Li=7; Na=23; K=39; Mg=24; Ca=40; Ba=137; Sr=88; Al=27;Fe=56; Cu=64; Pb=207; Ag=108, Ni=59.

Câu 1: Tên gọi của amin thơm có công thức phân tử C6H7N là

A. alanin.
B. phenylamin.

C. metylamin.
D. etylamin.
Câu 2: Hợp chất sắt(III) sunfat có công thức là

A. Fe2(SO4)3.
B. FeSO4.
C. Fe(OH)3.
D. Fe2O3.
Câu 3: Cho anđehit axetic phản ứng với H2 (xúc tác Ni, đun nóng), thu được chất nào sau đây?

A. CH3CH2OH.
B. CH3COOH.


C. CH3OH.
D. HCOOH.

Câu 4: Chất nào sau đây có thể oxi hóa được ion Fe2+ thành ion Fe3+?

A. Au.
B. Pb2+.
C. Cu2+.
D. Ag+.
Câu 5: Khi đun nóng, sắt tác dụng với lưu huỳnh sinh ra muối nào sau đây?

A. Fe2(SO4)3.
B. FeS.
C. FeSO3.
D. FeS2.
Câu 6: Kim loại kiềm thổ nào sau đây không phản ứng với nước ở nhiệt độ thường?


A. Mg.
B. Ca.
C. Sr.
D. Ba.

Câu 7: Chất béo là trieste của glixerol với axit béo. Triolein có công thức cấu tạo thu gọn là


A. C3H5(OOCC17H33)3.
B. C3H5(OOCC17H35)3.

C. C3H5(OOCC17H31)3.
D. C3H5(OOCC15H31)3.
Câu 8: Quặng pirit sắt (nguyên liệu để luyện gang, thép) có công thức là

A. Fe2O3.
B. Fe3O4.
C. FeS2.
D. FeCO3.
Câu 9: Trong quá trình điều chế kim loại nhôm, để giảm nhiệt độ nóng chảy của nhôm oxit, người thêm vào chất nào dưới đây?

A. K3[AlF6].
B. K3[AlCl6].

C. Na3[AlF6].
D. Na3[AlCl6] .
Câu 10: Khi cắt miếng Na kim loại để ở ngoài không khí, bề mặt vừa cắt có ánh kim lập tức mờ đi, đó là do Na đã bị oxi hóa bởi những chất nào trong không khí?

A. CO2.
B. H2O.
C. O2 và H2O.
D. O2.

Câu 11: Este nào sau đây tác dụng với dung dịch NaOH thu được natri fomat?

A. CH3COOCH3.
B. C2H5COOC2H5.


C. HCOOCH3.
D. CH3COOC2H5.

Câu 12: Điện phân dung dịch muối nào sau đây không thu được kim loại?

A. MgCl2.
B. AgNO3.
C. NiSO4.
D. Cu(NO3)2.
Câu 13: Hợp chất nào sau đây có tính lưỡng tính?

A. NaOH.
B. CrCl3.
C. KOH.
D. Cr(OH)3.
Câu 14: Phân tử polime nào sau đây chỉ chứa hai nguyên tố C và H?

A. Polietilen.
B. Poli(vinyl clorua).

C. Poliacrilonitrin.
D. Poli(vinyl axetat).
Câu 15: Khi bị ốm, mất sức, nhiều người bệnh thường được truyền dịch đường để bổ sung nhanh năng lượng. Chất trong dịch truyền có tác dụng trên là


A. Glucozơ.
B. Saccarozơ.
C. Fructozơ.
D. Tinh bột.
Câu 16: Kim loại nào sau đây dùng làm đồ trang sức và bảo vệ sức khỏe?

A. Cu.
B. Au.
C. Fe.
D. Ag.
Câu 17: Chất nào sau đây là chất điện li yếu?

A. Ba(OH)2.
B. AlCl3.
C. H2S.
D. HNO3.
Câu 18: Chất nào sau đây không được dùng để làm mềm nước có tính cứng tạm thời?

A. Ba(OH)2.
B. NaOH.
C. HCl.
D. Na2CO3.

Câu 19: Hiện nay, để làm trái cây chín nhanh và đồng đều, đẹp hơn so với chín tự nhiên mà không ảnh hưởng xấu đến sức khỏe con người, nhiều cơ sở kinh doanh đã dùng khí X để ủ chín trái cây thay thế cho khí axetilen. Khí X là

A. butan.
B. metan.
C. etilen.
D. propilen.
Câu 20: Chất nào sau đây làm quỳ tím ẩm chuyển thành màu xanh?


A. Axit glutamic.
B. Glyxin.


C. Anilin.
D. Đimetylamin.
Câu 21: Cho các polime: poli(vinyl clorua), xenlulozơ, policaproamit, polistiren, xenlulozơ triaxetat, nilon-6,6. Số polime tổng hợp là


A. 2.
B. 4.
C. 5.
D. 3.

Câu 22: Cho biết phản ứng nào không xảy ra ở nhiệt độ thường?

A. Ca(OH)2 + NaHCO3 
[image: image1.wmf]¾¾®

 CaCO3 + NaOH + H2O.

B. CaCl2 + 2NaHCO3 
[image: image2.wmf]¾¾®

 CaCO3 + NaCl + H2O + CO2.

C. Mg(HCO3)2 + 2Ca(OH)2 
[image: image3.wmf]¾¾®

 Mg(OH)2 + 2CaCO3 + 2H2O.

D. Ca(OH)2 + 2NH4Cl 
[image: image4.wmf]¾¾®

 CaCl2 + 2H2O + 2NH3.
Câu 23: Cho 10,7 gam hỗn hợp X gồm Al và MgO vào dung dịch NaOH dư, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 3,36 lít khí H2 (đktc). Khối lượng MgO trong X là


A. 6,0 gam.
B. 4,0 gam.
C. 8,0 gam.
D. 2,7 gam.

Câu 24: Từ 405 kg tinh bột (chứa 20% tạp chất trơ) sản xuất được m kg glucozơ với hiệu suất toàn bộ quá trình là 80%. Giá trị của m là


A. 288.
B. 216.
C. 360.
D. 72.

Câu 25: Cho amin đơn chức X tác dụng với HNO3 loãng, thu được muối amoni Y trong đó nitơ chiếm 22,95% về khối lượng. Vậy công thức phân tử của amin là


A. C3H9N.
B. CH5N.
C. C2H7N.
D. C4H11N.

Câu 26: Nhúng một lá sắt (dư) vào dung dịch chứa một trong các chất sau: FeCl3, AlCl3, CuSO4, Pb(NO3)2, H2SO4 đặc, nóng. Sau phản ứng lấy lá sắt ra, có bao nhiêu trường hợp tạo muối sắt(II)?


A. 2.
B. 5.
C. 4.
D. 3.
Câu 27: Cho các este sau: vinyl axetat, anlyl axetat, metyl propionat, metyl metacrylat. Trong điều kiện thích hợp, có bao nhiêu este tham gia phản ứng cộng H2?


A. 3.
B. 4.
C. 1.
D. 2.
Câu 28: Cho 2,72 gam CH3COOC6H5 (chứa vòng benzen) vào 500 ml dung dịch KOH 0,1M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được số gam chất rắn là


A. 3,76 gam.
B. 3,96 gam.
C. 5,16 gam.
D. 4,36 gam.
Câu 29: Hòa tan hết 2,16 gam kim loại M vào dung dịch HCl, thu được 2,016 lít H2 (đktc). Kim loại M là


A. Fe.
B. Al.
C. Ca.
D. Mg.
Câu 30: X và Y là hai cacbohiđrat. X là chất rắn, ở dạng bột vô định hình, màu trắng, không tan trong nước lạnh. Y là loại đường phổ biến nhất, có trong nhiều loài thực vật, có nhiều nhất trong cây mía, củ cải đường và hoa thốt nốt. Tên gọi của X, Y lần lượt là:


A. saccarozơ và fructozơ.
B. xenlulozơ và saccarozơ.


C. tinh bột và glucozơ.
D. tinh bột và saccarozơ.
Câu 31: Tiến hành các thí nghiệm sau:

(a) Đốt dây Mg trong không khí.

(b) Sục khí Cl2 vào dung dịch FeSO4.

(c) Cho dung dịch H2SO4 loãng vào dung dịch Fe(NO3)2.

(d) Đun sôi dung dịch Ca(HCO3)2.

(e) Sục khí CO2 vào dung dịch Ca(OH)2.

Số thí nghiệm xảy ra phản ứng oxi hóa - khử là


A. 4.
B. 2.
C. 3.
D. 5.

Câu 32: Đun nóng m gam hỗn hợp E chứa triglixerit X và các axit béo với 200 ml dung dịch NaOH 1M (vừa đủ), thu được glixerol và hỗn hợp muối Y. Hiđro hóa hoàn toàn Y cần vừa đủ 0,1 mol H2, chỉ thu được muối natri panmitat. Đốt cháy 0,07 mol E, thu được 1,645 mol CO2. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn và 1 gam E cung cấp khoảng 9 kcal. Số kcal m gam E cung cấp có giá trị gần nhất là

A. 469.
B. 521.
C. 417.
D. 554.

Câu 33: Hòa tan hoàn toàn 7,32 gam hỗn hợp X chứa Fe3O4, MgO, CuO và FeCO3 bằng dung dịch chứa H2SO4 (vừa đủ), thu được 0,02 mol CO2 và dung dịch Y có chứa 14,84 gam hỗn hợp muối. Cho KOH dư vào Y thấy xuất hiện m gam kết tủa. Giá trị của m là

A. 23,12.
B. 20,09.
C. 11,18.
D. 8,33.
Câu 34: Cho các phát biểu sau:

(a) Amilozơ là polime có mạch phân nhánh.

(b) Đường frutozơ là đường duy nhất có trong mật ong.

(c) Dùng phản ứng màu biure phân biệt được Gly-Ala với Gly-Ala-Gly.

(d) Mỡ động vật, dầu thực vật hầu như không tan trong nước và nhẹ hơn nước.

(e) Cồn 70° có tác dụng diệt virut nên được dùng làm nước rửa tay ngăn ngừa COVID-19.

Số phát biểu đúng là


A. 2.
B. 5.
C. 4.
D. 3.
Câu 35: Tiến hành thí nghiệm theo các bước sau:

- Bước 1: Rót vào 2 ống nghiệm, mỗi ống khoảng 3 ml dung dịch H2SO4 loãng và cho vào mỗi ống một mẩu kẽm.

- Bước 2: Nhỏ thêm 2 – 3 giọt dung dịch muối CuSO4 vào ống nghiệm thứ nhất.

Cho các nhận định sau:

(a) Ở bước 1, xảy ra hiện tượng ăn mòn hóa học, lượng khí thoát ra từ mỗi ống nghiệm đều như nhau.

(b) Ở bước 2: Xảy ra sự ăn mòn điện hóa do Zn đẩy Cu2+ ra khỏi muối và tạo thành cặp điện cực Zn-Cu. 

(c) Khi cho thêm vào giọt muối CuSO4 vào ống nghiệm thứ nhất, thấy bọt khí thoát ra nhiều hơn so với ống nghiệm thứ hai.

(d) Ở bước 2, có thể thay dung dịch CuSO4 bằng dung dịch MgSO4.

(e) Nếu thay mẩu kẽm bằng mẩu sắt thì tốc độ giải phóng khí sẽ chậm hơn.

Số nhận định đúng là

A. 5.
B. 3.
C. 4.
D. 2.
Câu 36: Poli(hexametylen ađipamit) là một polime được điều chế từ axit ađipic và hexametylenđiamin. Poli(hexametylen ađipamit) có tính dai, bền, mềm mại, óng mượt, ít thấm nước, giặt mau khô, được sử dụng để dệt vải may mặc, làm dây cáp, dây dù,... Cho các phát biểu sau:

(a) Poli(hexametylen ađipamit) thuộc loại poliamit.

(b) Tơ được chế tạo từ poli(hexametylen ađipamit) là tơ nilon-6.

(c) Axit ađipic và lysin có cùng khối lượng phân tử.

(d) Phản ứng tổng hợp poli(hexametylen ađipamit) từ axit ađipic và hexametylenđiamin thuộc loại phản ứng trùng ngưng.

(e) Hợp chất hexametylenđiamin có tên gọi theo danh pháp IUPAC là hexan-1,5-điamin.

Số phát biểu đúng là


A. 3.
B. 4.
C. 5.
D. 2.
Câu 37: Hỗn hợp X gồm Cu2O, FeO và kim loại M (M có hóa trị không đổi, số mol của ion O2- gấp 2 lần số mol của M). Hòa tan 48 gam X trong dung dịch HNO3 loãng (dư), thấy có 2,1 mol HNO3 phản ứng. Sau phản ứng thu được 157,2 gam hỗn hợp muối Y và 4,48 lít khí NO (đktc). Phần trăm khối lượng của M trong X là


A. 10,00%.
B. 20,00%.
C. 15,00%.
D. 11,25%.
Câu 38: Cho 7,76 gam hỗn hợp X gồm Fe và Cu 
[image: image5.wmf]FeCu
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 tác dụng với dung dịch chứa 0,4 mol HNO3, thu được dung dịch Y và khí NO (sản phẩm khử duy nhất của N+5). Tiến hành điện phân dung dịch Y với điện cực trơ, cường độ dòng điện không đổi I = 9,65A trong thời gian t giây, thấy khối lượng catot tăng 4,96 gam (kim loại sinh ra bám hết vào catot). Giá trị của t là 

A. 2337.
B. 2400.
C. 2000.
D. 2602.
Câu 39: Cho E là hợp chất hữu cơ mạch hở được tạo từ axit cacboxylic và ancol, có công thức phân tử C5H8O3. Từ E thực hiện sơ đồ các phản ứng sau (theo đúng tỉ lệ mol):

(1) E + NaOH 
[image: image6.wmf]¾¾®

 X + Y

(2) X + HCl 
[image: image7.wmf]¾¾®

 Z + NaCl

(3) Y + 2Z 
[image: image8.wmf]o
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  T + 2H2O

Biết X, Y, Z là các chất hữu cơ, trong đó Y cộng HCl tạo ra một sản phẩm duy nhất, Z có phản ứng tráng bạc. Cho các phát biểu sau:

(a) Đốt cháy hoàn toàn 1,35 mol T cần tối thiểu 8,1 mol O2.

(b) Phân tử chất E chứa đồng thời nhóm -OH và nhóm -COOH.

(c) Tổng số các nguyên tử trong một phân tử chất T bằng 18.

(d) 1 mol chất Y tác dụng với Na dư thu được tối đa 1 mol khí H2.

(e) E có khả năng tham gia phản ứng cộng Br2.

Số phát biểu đúng là


A. 3.
B. 1.
C. 4.
D. 2.

Câu 40: X là este no, đơn chức; Y là este no, hai chức; Z là este không no, ba chức chứa một liên kết C=C (X, Y, Z đều mạch hở). Đun nóng 24,08 gam hỗn hợp E chứa X, Y, Z với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được hỗn hợp chứa hai muối của hai axit cacboxylic đều đơn chức và hỗn hợp T gồm ba ancol no có cùng số nguyên tử cacbon, phân tử khối nhỏ hơn 100 (đvC). Dẫn T qua bình đựng Na dư, thấy khối lượng bình tăng 11,68 gam. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp muối, thu được CO2, 0,42 mol H2O và 0,14 mol Na2CO3. Phần trăm khối lượng của Y có trong hỗn hợp E là

A. 33,22%.
B. 59,8%.
C. 27,41%.
D. 82,89%.
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